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Phiế u khảo sát
Tần suấ t mua sắm



Phiế u khảo sát 
Tần suấ t mua sắm

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế  Tài chính
Đại học Kinh tế  - Luật, ĐHQG TP. HCM

GIỚI THIỆU CHUNG
Mã khảo sát: …………………………
Ngày bắ t đầ u khảo sát: ………………..
Ngày kế t thúc khảo sát: ……………….



“Kính gửi các anh/chị, khảo sát này nằ m trong khuôn khổ dự án Nghiên
cứu khoa học về  tài chính hành vi trong nề n kinh tế  Việt Nam. Kế t quả
nghiên cứu không chỉ có giá trị khoa học mà còn có giá trị thực tiễn, tham
khảo cho việc đề  xuấ t chính sách kinh tế . Các câu hỏi sau không có câu
trả lời nào đúng hoặc sai. Anh/Chị vui lòng phản ánh suy nghĩ  của riêng
mình thông qua lựa chọn các đáp án phù hợp. Mọi thông tin dữ liệu đề u
được giữ kín, không công khai và chỉ phục vụ cho nghiên cứu này. Nhóm
nghiên cứu trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị.”



Câu 1. Trong những nhóm hàng sau đây, nhóm hàng nào có sự thay
đổi giá khiế n anh/chị lưu tâm nhấ t? Vui lòng đánh theo số  thứ tự từ 1
đế n 11 theo thứ tự quan tâm nhấ t đế n kém quan tâm nhấ t.
                                                                    
- Hàng ăn và dịch vụ ăn uố ng        ....................
- Đồ  uố ng và thuố c lá                       .................... 
- May mặc, mũ nón, giày dép          ....................
- Nhà ở, điện nước, chấ t đố t
và vật liệu xây dựng                            ....................             
- Thiế t bị và đồ  dùng gia đình         ....................
- Thuố c và dịch vụ y tế                       ....................
- Giao thông                                           ....................
- Bưu chính viễn thông                      ....................
- Giáo dục                                               ....................
- Văn hóa, giải trí và du lịch              ....................
- Hàng hóa và dịch vụ khác             ....................

Câu hỏi phụ: Mặt hàng anh/chị lưu tâm nhấ t là ...........................................................................      
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Câu 2. Trong những nhóm hàng sau đây, nhóm hàng nào anh chị có
tầ n suấ t mua sắ m nhiề u nhấ t.? Vui lòng đánh theo số  thứ tự từ 1 đế n
11 theo thứ tự tầ n suấ t mua sắ m từ cao đế n thấ p.
                                                                    
- Hàng ăn và dịch vụ ăn uố ng        ....................
- Đồ  uố ng và thuố c lá                       .................... 
- May mặc, mũ nón, giày dép          ....................
- Nhà ở, điện nước, chấ t đố t
và vật liệu xây dựng                            ....................             
- Thiế t bị và đồ  dùng gia đình         ....................
- Thuố c và dịch vụ y tế                       ....................
- Giao thông                                           ....................
- Bưu chính viễn thông                      ....................
- Giáo dục                                               ....................
- Văn hóa, giải trí và du lịch              ....................
- Hàng hóa và dịch vụ khác             ....................

Câu hỏi phụ: Mặt hàng anh/chị có tầ n suấ t mua sắ m nhiề u nhấ t là
................................................................................................................     



Dưới 25 tuổi
Từ 25 đế n 34 tuổi
Từ 35 đế n 44 tuổi
Từ 45 đế n 54 tuổi
Từ 55 đế n 64 tuổi
Từ 65 tuổi trở lên

Tự kinh doanh   
Làm việc trong khu vực công
Làm việc trong khu vực tư

Sản xuấ t và chế  biế n (thực phẩm, thủy sản, dệt may, da giầ y, lâm
sản, ….)
Kiế n trúc và xây dựng (kiế n trúc, quản lý xây dựng, quản lý đô thị,
công trình giao thông,…)
Kinh doanh (quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, marketing,
kế  toán, kiểm toán, …)

1/ Đây là lầ n thứ mấ y anh/chị tham gia khảo sát này? ...............................

2/ Tuổi:

3/ Giới tính:                            Nam                        Nữ

4/ Tình trạng hôn nhân:    Độc thân              Đã kế t hôn

5/ Tình trạng con cái:         Chưa có con      Đã có con

6/ Học vấ n:                              Dưới đại học      Đại học             Sau đại học

7/ Nghề  nghiệp:                     

8/ Nhóm ngành nghề :
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Nghệ thuật, thẩm mỹ, đồ  họa (hội họa, điêu khắ c, gố m, thiế t kế  đồ
họa, thời trang, …)
Báo chí – khoa học xã hội (tâm lý học, truyề n thông, quan hệ công
chúng, xuấ t bản,…)
Khoa học cơ bản (công nghệ sinh học, thiên văn, vật lý, toán,…)
Sư phạm
Nông, lâm, ngư nghiệp (thú y, chăn nuôi, khoa học cây trồ ng, kinh
tế  nông nghiệp,…)
Y dược
Hành chính-Nhà nước

Thu nhập thấ p (dưới 5 triệu đồ ng)
Thu nhập trung bình (từ 5 đế n 7,5 triệu đồ ng)
Thu nhập khá (từ 7,5 đế n 15 triệu đồ ng)
Thu nhập cao (trên 15 triệu đồ ng)

9/ Nơi cư trú (Khu vực/tỉnh, thành phố ): ..............................................................................................

10/ Thu nhập bình quân hàng tháng:

11/ Họ tên:

12/ Số  điện thoại ................................................................... Email ....................................................................
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Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã tham gia khảo sát!


